
THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE (Từ ngày 04/5/2020 đến 09/5/2020) 

 

NGÀY 

 

KHỐI 1 

 

KHỐI 2 

 

KHỐI 3 

 

KHỐI 4 

 

KHỐI 5 

Thứ hai 

04/5/2020 

TẬP ĐỌC: Ai dậy sớm 

 

TOÁN: Bảng các số từ 1 đến 

100 

 

LISTENING: Unit 5 

Reading 2 – Vocabulary 

Cornerstone 1B  

Student Book, page 82 

TIẾNG VIỆT: Ôn tập 

 

TOÁN: Luyện tập chung 
 

LISTENING: 

REVIEW 

Pages 215-222, 242, 243 

 

 

 

TIẾNG VIỆT: Ôn tập 

 

TOÁN: Các số có năm chữ số 

(tt) 

 

LISTENING: 

Practice and Assessment 

"Sabine is scared" 

 

 

ĐỊA LÍ: Dải đồng bằng duyên 

hải miền Trung 

 

TOÁN: Hình thoi 

 

KHOA HỌC: Các nguồn 

nhiệt. Nhiệt cần cho sự sống 

 

LISTENING: 

Review Unit 3: Telling Tales, 

pages 172, 174-179 

 

 

 

TẬP ĐỌC: Đất nước 

 

TOÁN: Vận tốc 

 

TLV: Ôn tập tả cây cối 

 

LISTENING: Unit 9 

Cities around the world 

Conversation Time 

Pages 61, 62 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ hai 

04/5/2020 

GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc 

 

Từ 16:00 – 17:00 

Thứ hai 

04/5/2020 

GVTA giải đáp thắc mắc GVTA giải đáp thắc mắc GVTA giải đáp thắc mắc GVTA giải đáp thắc mắc GVTA giải đáp thắc mắc 

 

 

 

 

Thứ ba 

05/5/2020 

 

 

TẬP ĐỌC: Mưu chú Sẻ 

 

TOÁN: Luyện tập 

 

MĨ THUẬT: Chủ đề: Bé và 

hoa 

 

TIẾNG VIỆT: Ôn tập 

 

MĨ THUẬT: Chủ đề: Đồ dùng 

của em 

 

 

TOÁN: Số 100 000 – Luyện 

tập 

 

TĐ - KC: Cuộc chạy đua trong 

rừng 

 

MĨ THUẬT: Chủ đề: Xem 

tranh 

 

 

TOÁN: Diện tích hình thoi 

 

TẬP ĐỌC: Con sẻ 

 

LỊCH SỬ: Thành thị ở thế kỉ 

XVI - XVII 

 

 

TOÁN: Luyện tập 

 

KHOA HỌC: Cây con mọc 

lên từ đâu? 

 

LTVC: Liên kết các câu trong 

bài bằng từ ngữ nối 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ ba 

05/5/2020 

GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc 



 

 

 

Thứ tư 

06/5/2020 

 

 

 

TẬP ĐỌC: Ngôi nhà 

 

TOÁN: Luyện tập chung 

 

GRAMMAR: 

Proper Nouns and Common 

Nouns – Cornerstone1B 

Student Book pages 80, 81 

TẬP ĐỌC: Kho báu 

 

TOÁN: Đơn vị, chục, trăm, 

nghìn. So sánh các số tròn 

trăm 

 

GRAMMAR: 

Adverbs of Manner 

Cornerstone 2 

Workbook pages 117, 118 

 

 

 

TẬP ĐỌC: Cùng vui chơi 

 

TOÁN: So sánh các số trong 

phạm vi 100 000 

 

GRAMMAR: 

Future: be going to 

Student Book pages 286, 287 

 

 

LTVC: Cách đặt câu khiến 

 

TOÁN: Luyện tập 

 

TIẾNG VIỆT: Ôn tập 

 

GRAMMAR:  

CAPITALIZING PROPER 
NOUNS 

Cornerstone 4:  

Student Book pages 270, 271 

Workbook page 162 

 

 

 

 

TIẾNG VIỆT: Ôn tập 

 

TOÁN: Quãng đường 

 

LỊCH SỬ: Tiến vào Dinh Độc 

Lập 

 

GRAMMAR: 

Questions with “When” 

and“How long” in Simple Past 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ tư 

06/5/2020 

GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc 

 

Từ 16:00 – 17:00 

Thứ tư 

06/5/2020 

GVTA giải đáp thắc mắc GVTA giải đáp thắc mắc GVTA giải đáp thắc mắc GVTA giải đáp thắc mắc GVTA giải đáp thắc mắc 

 

 

 

Thứ năm 

07/5/2020 

 

 

 
TẬP ĐỌC: Quà của bố 

 

TOÁN: Giải toán có lời văn 

(tt) 

 

TẬP ĐỌC: Cây dừa 
 

TOÁN: Các số tròn chục từ 

110 đến 200 

 

 

LTVC: Nhân hóa. Ôn cách đặt 

và trả lời câu hỏi Để làm gì? 

Dấu chấm, chấm hỏi, chấm 

than 

 

TOÁN: Luyện tập 

 

 

 

TOÁN: Giới thiệu tỉ số 

 

TIẾNG VIỆT: Ôn tập  

 

 

 

 

TOÁN: Luyện tập 

 

TIẾNG VIỆT: Ôn tập 

 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ năm 

07/5/2020 

GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc 

 

 

 

Thứ sáu 

08/5/2020 

 

TẬP ĐỌC: Vì bây giờ mẹ mới 

về 

 

TOÁN: Luyện tập 

 

ENGLISH: Unit 5 

Reading 2 – Vocabulary 

 

LTVC: Từ ngữ về cây cối. Đặt 

và trả lời câu hỏi Để làm gì? 

Dấu chấm, dấu phẩy 

 

TOÁN: Các số từ 101 đến 110  

 
 

ENGLISH:  

 

TLV: Kể lại trận thi đấu thể 

thao 

 

TOÁN: Diện tích của một 

hình 

 

ENGLISH:  

 

TOÁN: Tìm hai số khi biết 

tổng và tỉ số của hai số đó  

 

KHOA HỌC: Ôn tập: Vật chất 

và năng lượng  

 

TIẾNG VIỆT: Ôn tập  

 

TOÁN: Thời gian 

 

TIẾNG VIỆT: Ôn tập  

 

KHOA HỌC: Sự sinh sản và 

quá trình phát triển của côn 

trùng, ếch  



 

 

 

Cornerstone 1B 

Student Book page 82 

Workbook page 113 

Unit 5: Plants and Animals 

Cornerstone 2 – Reading 1 

Phonics page 243 

Unit 4: Phonics 

Cornerstone 3 

Student Book page 233 

 

ENGLISH: 

Unit 3: Reading 3 

John Henry and the Machine 

Cornerstone 4 

Student Book page 174 

 

ENGLISH: 

Cross-Curricular 3 

English Time 5 

Student Book pages 59, 60 

Workbook page 57 

 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ sáu 

08/5/2020 

GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc 

 

Từ 16:00 – 17:00 

Thứ sáu 

08/5/2020 

GVTA giải đáp thắc mắc GVTA giải đáp thắc mắc GVTA giải đáp thắc mắc GVTA giải đáp thắc mắc GVTA giải đáp thắc mắc 

 

 

 

Thứ bảy 

09/5/2020 

 

 

 

 

 

 

TOÁN: Luyện tập 

 

TLV: Đáp lời chia vui. Tả 

ngắn về cây cối 

 

 

 

 

TOÁN: Đơn vị đo diện tích. 

Xăng-ti-mét vuông 

 

 

 

TOÁN: Luyện tập 

 

ĐỊA LÍ: Người dân và hoạt 

động sản xuất ở đồng bằng 

duyên hải miền Trung 

 

MĨ THUẬT: Chủ đề: Xem 

tranh 

 

 

TOÁN: Luyện tập 

 

MĨ THUẬT: Chủ đề: Tranh có 

2 mẫu vật 

 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ bảy 

09/5/2020 

GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc 


